
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngách 322/95/30 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TENQ VIỆT NAM

0109479609

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

2. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết:
- Sản xuất nhôm từ alumin;
- Sản xuất nhôm từ tinh chế điện phân chất thải nhôm và kim 
loại vụn;
- Sản xuất hợp kim nhôm;
- Sơ chế nhôm;
- Sản xuất dây của những kim loại trên bằng cách kéo;
- Sản xuất ôxit nhôm (Alumina);
- Sản xuất kim loại bọc nhôm;
- Sản xuất lá dát nhôm (thiếc) được làm từ lá nhôm (thiếc) là 
vật liệu chính;

2420

3. Đúc sắt, thép
( Trừ sản xuất vàng miếng)

2431

4. Đúc kim loại màu
Chi tiết: Đúc nhôm, gang
( Trừ sản xuất vàng miếng)

2432

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TENQ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TENQ VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 05/01/2021 đến ngày 04/02/2021



5. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...);
- Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết 
bị nâng và cầm tay...);
- Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và 
các bộ phận tháo rời...
- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng;
- Vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591(Chính)

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

9. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

10. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

11. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

12. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

13. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

14. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết: - Sản xuất bộ phận ngắt mạch cho dây dẫn điện (các 
công tắc ứng suất, nút bấm, lẫy khoá);
- Sản xuất ổ cắm, dây dẫn điện
- Sản xuất hộp đựng dây điện (ví dụ mối nối, công tắc);
- Sản xuất cáp, máy móc, điện;
- Sản xuất thiết bị nối và dẫn;
- Sản xuất cực chuyển giao và mạch nối phần cứng;
- Sản xuất thiết bị dây dẫn không mang điện bằng nhựa bao 
gồm cáp điện nhựa, hộp đựng mối nối hai mạch điện bằng 
nhựa, bàn rà, máy nối cực bằng nhựa và các thiết bị tương tự.

2733
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15. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất vật phóng điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh 
quang, đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại,... đèn, thiết bị 
phụ và bóng đèn;
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng treo cố định trên trần nhà;
- Sản xuất đèn treo nhiều ngọn;
- Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định);
- Sản xuất thiết bị chăng đèn trên cây Nôel;
- Sản xuất lò sưởi điện;
- Sản xuất đèn flash;
- Sản xuất đèn điện diệt côn trùng;
- Sản xuất đèn lồng (cacbua, điện, gas, dầu lửa);
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho các phương tiện giao thông 
(trừ xe cộ);
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng cố định trên đường phố (trừ đèn 
giao thông);

2740

16. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

17. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

18. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

19. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

20. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

21. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

22. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

23. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

28. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá.)

4530

29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

30. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

31. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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1.000.000.000 VNĐ

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

34. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

35. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

38. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

39. Xuất bản phần mềm
( Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

40. Lập trình máy vi tính 6201

41. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

42. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

43. Hoạt động tư vấn quản lý
( Trừ hoạt động tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính)

7020

44. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
( Không bao gồm:  - Dạy về tôn giáo;- Các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể.)

8559

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
NGỜI

Thôn An Sơn, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 112147770

2ĐỖ VĂN 
TÂM

Thôn An Sơn, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 001082006269

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082006269
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn An Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN TÂM Nam

19/03/1982 Kinh Việt Nam

03/02/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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